
1 Văn Anh Tiến 9/1 TOÁN GIẢI III

2 Trần Gia Huy 9/1 TOÁN MÁY TÍNH GIẢI II

3 Phan Thiện Nhân 9/1 TOÁN MÁY TÍNH GIẢI II

4 Lê Quỳnh Anh 9/1 TOÁN MÁY TÍNH GIẢI III

5 Nguyễn Duy Khánh Cường 9/1 TOÁN MÁY TÍNH GIẢI III

6 Văn Anh Tiến 9/1 TOÁN MÁY TÍNH GIẢI III

7 Trần Đình Trường 9/1 TOÁN MÁY TÍNH GIẢI III

8 Phạm Nguyễn Thúy Vy 9/1 NGỮ VĂN GIẢI III

9 Hoàng Hồng Anh 9/1 TIẾNG ANH GIẢI II

10 Nguyễn Phúc Khang 9/1 TIẾNG ANH GIẢI II

11 Lê Hồ Anh Khoa 9/1 TIẾNG ANH GIẢI III

12 Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh 9/1 LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ (ĐL) GIẢI I

13 Phan Nguyễn Đan Thanh 9/1 LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ (ĐL) GIẢI II

14 Lương Võ Bảo Châu 9/1 LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ (LS) GIẢI III

15 Nguyễn Tuấn Kiệt 9/1 LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ (LS) GIẢI III

16 Trần Kim Trí Hưng 9/1 CÔNG NGHỆ GIẢI II

17 Nguyễn Hiếu Huy 9/1 TIN HỌC GIẢI III

18 Tạ Nguyên Khang 9/1 KHTN (HÓA HỌC) GIẢI II

19 Phạm Nguyễn Hoàng Dung 9/1 KHTN (SINH HỌC) GIẢI III

20 Vũ Nguyễn Minh Khang 9/1 KHTN (HÓA HỌC) GIẢI III

21 Lê Thành Phát 9/1 KHTN (HÓA HỌC) GIẢI III

22 Nguyễn Võ Anh Thư 9/1 KHTN (VẬT LÝ) GIẢI III

7) CN (CÔNG NGHIỆP): 01 GIẢI II

8) LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ: 01 GIẢI I + 01 GIẢI II + 02 GIẢI III

GIẢI I: 01 HSG
GIẢI II: 7 HSG

GIẢI III: 14 HSG

HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 2025-2026 (22 HSG)

GHI CHÚ

1) TOÁN: 01 GIẢI III

2) TOÁN MT: 02 GIẢI II và 4 GIẢI III

3) VĂN: 01 GIẢI III

4) TIẾNG ANH: 02 GIẢI II và 01 GIẢI III

6) KHOA HỌC TỰ NHIÊN: 01 GIẢI II và 4 GIẢI III

5) TIN HỌC: 01 GIẢI III

     UBND PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ
 TRƯỜNG THCS TÔN THẤT TÙNG

LỚP MÔNSTT HỌ VÀ TÊN

Năm học 2025 - 2026

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 (LỚP 9/1)

ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ


